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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy 

Chương 

trình 

Môn/ phân 

môn 

1 10 9 Chiến thắng Mtao - Mxây Nâng cao Đọc văn 

2 10 19 
An Dương Vương, Mị Châu và Trọng 

thủy 
Nâng cao Đọc văn 

3 10 21 Văn bản văn học Nâng cao Làm văn 

4 10 22 Tấm Cám  Nâng cao Đọc văn 

5 10 30 Ca dao yêu thương tình nghĩa Nâng cao Đọc văn 

6 10 36 Luyện tập về nghĩa của từ Nâng cao Tiếng việt 

7 10 38 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Nâng cao Tiếng việt 

8 10 43 Đọc hiểu văn bản văn học Nâng cao Làm văn 

9 10 44 Đọc hiểu tích lũy kiến thức Nâng cao Làm văn 

10 10 48 Nỗi lòng Nâng cao Đọc văn 

11 10 49 Cành ngày hè Nâng cao Đọc văn 

12 10 51 Nhàn Nâng cao Đọc văn 

13 10 53 Đọc Tiểu Thanh kí Nâng cao Đọc văn 

14 10 57 Cảm xúc mùa thu Nâng cao Đọc văn 

15 10 73 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Nâng cao Tiếng việt 
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trình 

Môn/ phân 

môn 

1 11 3 Ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân Nâng cao Tiếng việt 

2 11 7 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nâng cao Đọc văn 

3 11 14 Bài ca ngất ngưởng Nâng cao Đọc văn 

4 11 20 
Luyện tập về trường từ vựng và từ trái 

nghĩa 
Nâng cao Tiếng việt 

5 11 21  Thương vợ Nâng cao Đọc văn 

6 11 26 Chiếu cầu hiền Nâng cao Đọc văn 

7 11 38 Thao tác lập luận so sánh Nâng cao Làm văn 

8 11 41 Hai đứa trẻ Nâng cao Đọc văn 

9 11 43 Chữ người tử tù Nâng cao Đọc văn 

10 11 49 Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn Nâng cao Làm văn 

11 11 55 Nam Cao Nâng cao Đọc văn 

12 11 56 Chí Phèo Nâng cao Đọc văn 

13 11 59 Đời Thừa Nâng cao Đọc văn 

14 11 62 Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài  Nâng cao Đọc văn 

15 11 63 Tình yêu và thù hận Nâng cao Đọc văn 
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TT 
Khối 

lớp 

Tiết 

PPCT 
Tên bài dạy Chương trình 

Môn/ phân 

môn 

1 12 5 Nghị luận một tư tưởng đạo lí Nâng cao Làm văn 

2 12 9 Nguyễn Ái Quốc Nâng cao Đọc văn 

3 12 10 Tuyên ngôn độc lập Nâng cao Đọc văn 

4 12 16 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Nâng cao Tiếng Việt 

5 12 17 Tây tiến Nâng cao Đọc văn 

6 12 30 Việt Bắc Nâng cao Đọc văn 

7 12 32 Nghị luân về một bài thơ, đoạn thơ Nâng cao Làm văn 

8 12 34 Đất Nước Nâng cao Đọc văn 

9 12 38 Sóng Nâng cao Đọc văn 

10 12 39 Đàn ghi ta của Lorca Nâng cao Đọc văn 

11 12 46 
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương 

thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 
Nâng cao Làm văn 

12 12 47 Nguyễn Tuân Nâng cao Đọc văn 

13 12 48 Người lái đò sông Đà Nâng cao Đọc văn 

14 12 51 Ai đã đặt tên cho dòng sông Nâng cao Đọc văn 

15 12 63 Hồn Trương Ba, da hàng thịt Nâng cao Đọc văn 

 

  

 


